
ngày tháng năm Lớp Trường THPT 

1 Ngữ văn TRẦN NỮ KỲ PHƯƠNG 23 5 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 3 TRẦN ÁNH DƯƠNG

2 Ngữ văn KIỀU THỊ BẢO TRÂM 23 10 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 1 TRẦN ÁNH DƯƠNG

3 Ngữ văn NGUYỄN QUANG DUY 18 07 2009 10A7 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 2 HỒ HƯƠNG TRÀ

4 Tiếng Anh Lệ Thị Mỹ Duyên 10 4 2009 10a2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 1 Nguyễn Thị Lan Phương

5 Tiếng Anh Nguyễn Lê Thảo Băng 18 3 2009 10a2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 2 Nguyễn Thị Lan Phương

6 Vật lí LÊ TRỌNG NHÂN 30 04 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 1 Nguyễn Thị Ly

7 Hóa học Hoàng Thị Thúy 05 03 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 2 Phạm Văn Phan

8 Hóa học Lê Thị Trường 24 11 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 1 Phạm Văn Phan

9 Sinh học Lê Huỳnh Đức 04 09 2009 10A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 2 Lê Văn Thức

10 Sinh học Lê Thị Thu Hương 17 2 2009 10A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 1 Lê Văn Thức

11 Lịch sử Nguyễn Vũ Gia Bảo 4 7 2009 10a2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 2 Nguyễn Thị Như Hạnh

12 Lịch sử Nguyễn Huyền Diệu 18 3 2009 10a2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 1 Nguyễn Thị Như Hạnh

13 Lịch sử Phạm Thị Thanh Hảo 11 9 2009 10a2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 3 Nguyễn Thị Như Hạnh

14 Địa lí Nguyễn Thị Phương Thảo 15 10 2009 10a8 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 1 H Bũm  Êban

15 Địa lí Nguyễn Thị Thu Hà 21 11 2009 10a5 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 2 Hồ Thị Hoài

16 GDKT&PL Phạm Thị Ánh Diễm 05 6 2009 10A8 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 1 Trần Thương Lam

16

Thống kê khối 10 

STT Môn Số lượng

1 Toán 0

2 Ngữ văn 3

3 Tiếng Anh 2

4 Vật lí 1

5 Hóa học 2

6 Sinh học 2

7 Lịch sử 3

8 Địa lí 2

9 GDKT&PL 1

10 Tin học 0
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Ngày sinh Nơi học



ngày tháng năm Lớp Trường THPT 

1 Toán Nguyễn Thị Quỳnh Thảo 30 3 2008 11A1 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 1 Phạm Thị Khánh

2 Toán Trần Đinh Bảo Nam 24 9 2008 11A1 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 2 Phạm Thị Khánh

3 Ngữ văn TRẦN THỊ THÙY LINH 10 10 2008 11A4 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 2 H Lan Niê

4 Ngữ văn PHAN TRẦN PHƯƠNG UYÊN 22 10 2008 11a5 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 1 H Lan Niê

5 Tiếng Anh Nguyễn Phúc Lâm Thiên 17 01 2008 11A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 1 Đinh Thị Thủy Dung

6 Tiếng Anh Trương Quốc Nghĩa 08 8 2008 11A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 2 Hoàng Thị Trang

7 Vật lí LÊ ĐOÀN BẢO NGÂN 09 10 2008 11A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 2 Phạm Thị Thanh Thủy

8 Vật lí ĐINH ĐỨC CÔNG 05 07 2008 11A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 1 Phạm Thị Thanh Thủy

9 Hóa học Lê Văn Đoàn 15 03 2008 11A1 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 1 Đào Thị Cẩm Loan

10 Sinh học Nguyễn Thị Ngọc Mai 9 2 2008 11a1 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 1 Nguyễn T Minh Chính

11 Sinh học Trần Quang Phú 24 6 2008 11a4 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 2 Nguyễn T Minh Chính

12 Lịch sử Lê Thị Thu Hiền 01 01 2005 11a5 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 1 Nguyễn Trọng Chương

13 Lịch sử Chu Thị Cẩm Ly 01 01 2008 11a3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 3 Nguyễn Thị Thu Hiền 

14 Lịch sử Vũ Thị Kim Phượng 05 09 2009 11a2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 2 H Bil Êban

15 Địa lí Thái Duy Hùng 28 10 2008 11a7 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 1 H Bũm Êban

16 GDKT&PL Phạm Thị Thu Ly 05 8 2008 11a4 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 1 Trần Thương Lam

17 GDKT&PL Trần Thị Huyền Phương 25 6 2008 11a5 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 2 Trần Thương Lam

18 Tin học Lê Thị Ánh Tuyết 22 11 2008 11A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3 1 Nguyễn Minh Hải

18

Thống kê khối 11 Thống kê khối 10+11

STT Môn Số lượng STT Môn Số lượng

1 Toán 2 1 Toán 2

2 Ngữ văn 2 2 Ngữ văn 5

3 Tiếng Anh 2 3 Tiếng Anh 4

4 Vật lí 2 4 Vật lí 3

5 Hóa học 1 5 Hóa học 3

6 Sinh học 2 6 Sinh học 4

7 Lịch sử 3 7 Lịch sử 6

8 Địa lí 1 8 Địa lí 3

9 GDKT&PL 2 9 GDKT&PL 3

10 Tin học 1 10 Tin học 1
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ngày tháng năm Lớp Trường THPT 

1 Toán Nguyễn Minh Chiến 01 10 2007 12A1 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh 1 Phạm Tín

2 Ngữ văn NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 28 11 2007 12a5 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh 1 Trần Thị Thu Hoài

3 Ngữ văn LÊ THỊ VÂN ANH 31 10 2007 12a2 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh 2 Hồ Hương Trà

4 Vật lí NGUYỄN KỲ ĐỨC 19 12 2007 12A1 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh 1 Nguyễn Thị Ly

5 Vật lí TRẦN THANH TÂM 01 11 2007 12A1 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh 2 Nguyễn Thị Ly

6 Hóa học Nguyễn Trần Đình Dương 31 11 2007 12A2 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh 2 Lê Thị Thủy

7 Hóa học Phạm Thành Nguyên 13 12 2007 12A2 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh 1 Lê Thị Thủy

8 Sinh học Đoàn Thị Ngọc Ánh 3 10 2007 12a2 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh 2 Nguyễn Tuấn Bình

9 Sinh học Nguyễn Quốc Long 5 11 2007 12a2 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh 1 Nguyễn Tuấn Bình

10 Lịch sử Nguyễn Thị Xuân Mai 22 9 2007 12a1 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh 1 Nguyễn Thị Như Hạnh

11 Lịch sử Đậu Thị Khánh Ly 17 9 2007 12a3 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh 2 Nguyễn Thị Thu Hiền 

12 Lịch sử Cao Khả Nhật 1 10 2007 12a4 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh 3 Nguyễn Thị Như Hạnh

13 Địa lí Trần Thị Nguyên 25 11 2007 12a4 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh 2 Hồ Thị Hoài

14 Địa lí Phan Thị Thanh Thảo 11 4 2007 12a5 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh 1 Hồ Thị Hoài

15 Tin học Triệu Thị Lan 20 03 2007 12A3 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh 1 Đỗ Minh Quyên

15

Thống kê khối 12 

STT Môn Số lượng

1 Toán 1

2 Ngữ văn 2

3 Tiếng Anh 0

4 Vật lí 2

5 Hóa học 2

6 Sinh học 2

7 Lịch sử 3

8 Địa lí 2

9 GDKT&PL 0

10 Tin học 1
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